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I.  Listening (10 pts)
Part 1: (5 pts) Mỗi đáp án đúng học sinh được 1 điểm
1. Susan Marie		2. Canadian	3. CA 04628		4. 65349087		5. 500
Câu 1: Nếu học sinh viết đầy đủ Susan Marie	 thì được 1 điểm; nếu chỉ viết Marie cho 0,5

Part 2: (5 pts) Mỗi đáp án đúng học sinh được 1 điểm
1. B		2. C		3. B		4. C		5. A

II. (10 pts) Mỗi đáp án đúng học sinh được 1 điểm
1. C. Otherwise	2. B. sensitive 	3. C. Is 8 a.m OK?		4. B.cattle 	5. A. theory	
6. D. broad             	7. B. No, go right ahead.	8. D. not go    	9. A. flag    	10. D. contamination	

III. (10 pts) Mỗi đáp án đúng học sinh được 1 điểm
1. to be caused		2. using	3. would do	4. had left	5. was crossing
 6. had won	7. working	8. climbing	9. will have been finished	10. being told

IV. (10 pts) Mỗi đáp án đúng học sinh được 1 điểm
1. accidentally	 2. childless		3. orphanages		4. established 	5. disagreement	
6. disabilities	7. increasingly	 8. provided/ providing		9. notify	10. Uncontrollably

V. (5 pts) Mỗi đáp án đúng học sinh được 1 điểm
Học sinh tìm đúng được 0,5, sửa đúng được 0,5
1. amazed - amazing		2. ending - endless	3. Scotland - Scottish/Scots		
4.  scenery - scenic		5. It - its      

VI. (5 pts) Mỗi đáp án đúng học sinh được 1 điểm
1. F		2. A		3. C		4. E		5. D

VII. (10 pts) Mỗi đáp án đúng học sinh được 1 điểm
1. B. meet              2. D. immediately	3. D. differences	4. A. common            	5. D. vocabulary
6. C. from         7. A. each                  	8. C. matter      		9. B. on		10. A. likely

VIII. (10 pts) Mỗi đáp án đúng học sinh được 1 điểm
1. means/is	2. Since	3. for	4. shown	5. However/ Nevertheless
6. which	7. mainly/mostly	8. bored	9. fond 	10. Industries

IX. (5 pts) Mỗi đáp án đúng học sinh được 1 điểm
1. B		2. C		3. C		4. B		5. D	

X. (10 pts) Mỗi đáp án đúng học sinh được 1 điểm
1. Having taken a deep breath, Michael dived into the water.
2. Hardly had the engineer returned from his work when he wrote the letter.
3. But forfor his carelessness, we would have finished the work. 
4. That girl is not confident enough to participate in the beauty contest.
5. I wish you had told us about this.
6. He is having his two new suits made.
7. It takes Nga two hours a day to practice English with her friends.
8. Andy suggested that Mary should ask her mother for help.
9. The manager threatened not to select Brian for the team if he didn’t train harder. 
10. There has been a slow rise in unemployment over the last six months.	

XI. (5 pts) Mỗi đáp án đúng học sinh được 1 điểm
1. The fox tried in vain to reach the grapes.
2. The storm had a bad effect on the crops.
3. Martin’s poor health doesn’t prevent him from enjoying life.
4. I would not play computer games so much if I were you.
5. I have never heard about the tram system in Hanoi before.

XII. (10 pts).
Các tiêu chí chấm bài viết đoạn văn.

	Tiêu chí
	Mô tả chi tiết các tiêu chí
	Điểm

	Cấu trúc
	Đúng cấu trúc của đoạn văn, phù hợp với chủ đề: Có câu chủ đề (Topic sentence); các ý minh họa (Supporting sentences/ ideas, từ 2 supporting sentences/ ideas trở lên); và câu kết luận (Concluding sentence).
	3

	Nội dung
	- Viết đúng chủ đề, các ý minh họa rõ ràng, có tính thuyết phục.
	2

	
	- Viết logic, hợp lí; mạch lạc, rõ ràng
	2

	Ngôn ngữ
	- Viết đúng cấu trúc ngữ pháp; sử dụng các liên từ hợp lý để liên kết các ý trong đoạn
- Sử dụng từ vựng phù hợp, phong phú, hạn chế lặp lại từ vựng
	2

	Trình bày
	- Viết đủ số từ theo quy định
- Không xuống dòng
	1

	Tổng điểm
	10/100

	Cách tính lỗi (trừ điểm)

	- Mỗi lỗi ngữ pháp, cấu trúc câu,….:
	0,2

	- Mỗi lỗi từ vựng
	0,2

	- Số lượng từ (+ - 30% số từ theo quy định)
	1



Các phương án khác đúng vẫn cho điểm tối đa
